
 

 

UBND XÃ ĐẦM HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số    /KH-MNĐB                Đầm Hà, ngày 17 tháng 10 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

N  I DƯỠNG V  CH M   C  ỨC KH E 

N M H C 2025 – 2026 

 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 

tháng 5 năm 2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công 

tác y tế trường học;  

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ  năm học 2025- 2026 của trường Mầm non 

Đại Bình;  

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị:  

Trường Mầm non Đại Bình xây dựng Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng 

năm học 2025 - 2026 như sau: 

 I  M c   ch –  u c u 

    M c   ch 

- Đ m   o an toàn vệ sinh thực ph m hàng ngày  Bồi dưỡng  iến thức về 

vệ sinh an toàn thực ph m cho giáo viên, nhân viên. 

- Giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển  ình 

thường theo lứa tuổi  

- Dạy trẻ có một số hiểu  iết về thực ph m và ích lợi của việc ăn uống đối 

với sức  hỏe  

- Có một số thói quen,  ỹ năng tốt trong ăn uống, ngủ, vệ sinh cá nhân và 

giữ gìn sức  hỏe, đ m   o sự an toàn của   n thân  

 2.   u c u 

-  ây dựng thực đơn,  h u phần ăn phù hợp với độ tuổi và thực ti n tại 

địa phương. 

 -  hối  ết hợp với phụ huynh trong mua s m đồ dùng cá nhân, đồ dùng 

phục vụ cho tổ chức  ữa ăn cho trẻ tại trường  

 II. Nộ  dun  thực h  n 

1  Huy động số lượng lớp ăn  án trú và tổ chức  ữa ăn cho trẻ mầm non.  

  2  Vệ sinh an toàn thực ph m và phòng chống ngộ độc thực ph m cho trẻ 

mầm non  

 3  Tổ chức giấc ngủ cho trẻ mầm non 
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 4  Vệ sinh cho trẻ mầm non 

5  Chăm sóc sức  hỏe và an toàn  

6  Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc  án trú    

7. Bồi dưỡng  iến thức vệ sinh an toàn thực ph m cho giáo viên, cô nuôi  

       8  Thực hiện công tác  iểm tra. 

III. B  n ph p thực h  n 

   Hu   ộn  số lượn  lớp ăn b n trú và tổ chức bữa ăn cho trẻ m m 

non. 

-  hấn đấu vận động 10/10 lớp   100% nhóm lớp ăn  án trú tại trường 

-  ây dựng  ế hoạch, lên nội dung họp phụ huynh học sinh theo từng lớp, 

họp  an đại diện cha mẹ học sinh toàn trường  

- Kiểm tra lại cơ sở vật chất phục vụ cho công tác ăn  án trú. 

- Quan tâm đến chất lượng  ữa ăn đ m   o đầy đủ các chất dinh dưỡng   

  -  ây dựng thực đơn theo tuần, tháng phù hợp với địa phương, với tình 

hình  inh tế của các  ậc phụ huynh  

- Hàng ngày tính  h u phần ăn trên hệ thống phần mềm  MS qu n l  

giáo dục mầm non đ m   o đạt t  lệ cân đối về lượng và chất theo độ tuổi nhà 

trẻ và m u giáo  

- Giáo viên các lớp giới thiệu cho trẻ  iết về các món ăn có trong thực 

ph m và ích lợi của việc ăn uống đối với sức  hỏe  

-   n cho trẻ một số thói quen,  ỹ năng tốt trong ăn uống. 

 * Độ tuổ  Nhà trẻ:  

 - Số  ữa ăn tại trường: Hai  ữa chính và một  ữa phụ  

- Nhu cầu  huyến nghị năng lượng tại trường của 1 trẻ trong một 

ngày chiếm 60 - 70% nhu cầu c  ngày:  ho ng 600 - 651 Kcal. 

- Chất đạm ( rotit) cung cấp  ho ng 13% - 20% năng lượng  h u phần  

- Chất  éo (Lipit) cung cấp  ho ng 30% - 40% năng lượng  h u phần 

- Chất  ột (Gluxit) cung cấp  ho ng 47% - 50% năng lượng  h u phần  

- Nước uống:  ho ng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày ( ể c  nước trong thức ăn)  

 * Độ tuổ  Mẫu    o: 

 - Số  ữa ăn tại trường: Một  ữa chính và một  ữa phụ  

- Nhu cầu  huyến nghị năng lượng tại trường của 1 trẻ trong một 

ngày chiếm 50 - 55% nhu cầu c  ngày: 615 - 726 Kcal. 

- Chất đạm ( rotit) cung cấp  ho ng 13% - 20% năng lượng  h u phần  

- Chất  éo (Lipit) cung cấp  ho ng 25% - 35% năng lượng  h u phần  
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- Chất  ột (Gluxit) cung cấp  ho ng 52% - 60% năng lượng  h u phần. 

- Nước uống:  ho ng 1,6 - 2,0 lít/trẻ/ngày ( ể c  nước trong thức ăn)  

 2  V  s nh an toàn thực phẩm và phòn  chốn  n ộ  ộc thực phẩm cho 

trẻ m m non  

 hấn đấu 100% trẻ ăn  án trú được đ m   o VSATT  trong việc mua sơ 

chế, chế  iến các món ăn phù hợp với lứa tuổi  

 - Đầu năm học nhà trường Hợp đồng mua  án thực ph m, đ m   o rõ 

nguồn gốc an toàn.     

- Thực hiện nghiêm túc việc lưu m u thức ăn hàng ngày, có ghi chép đầy 

đủ thông tin trong sổ  iểm thực  a  ước theo hướng d n của Bộ Y tế  

 - Thành lập  an  iểm tra VSATT  và xây dựng  ế hoạch triển  hai thực 

hiện trong toàn trường  

 - Cử cô nuôi tham gia tập huấn lớp VSATT  do cơ quan có th m quyền tổ 

chức  

 - Trước  hi    hợp đồng cô nuôi yêu cầu người được    hợp đồng ph i có 

giấy chứng nhận  hám sức  hỏe  

 - Chỉ đạo cô nuôi thực hiện nghiêm túc  hi sơ, chế  iến thực ph m  

 + Thực hiện sơ chế, chế  iến thức ăn theo quy trình  ếp một chiều  

 + Thực hiện nghiêm túc theo10 nguyên t c vàng trong chế  iến thực 

ph m  

 + Dụng cụ chế  iến thức ăn cho trẻ ph i đ m   o vệ sinh, các dụng cụ để 

nấu ph i sạch sẽ, dụng cụ chia ăn ph i được nhúng tráng nước sôi;  át, thìa ăn 

của trẻ ph i tráng nước sôi trước  hi ăn  

 + Cho trẻ ăn đúng giờ , thức ăn nấu chín  ỹ, nấu xong cho trẻ ăn ngay.  

 + Thức ăn ph i có n p hoặc lồng  àn đậy  ín để tránh ruồi, gián, chuột     

 + Không sử dụng các thực ph m  hi  hông  iết rõ nguồn gốc xuất xứ, địa 

chỉ;  hông dùng các thực ph m  hông có nhãn mác đúng và hết hạn sử dụng  

 + Sử dụng nguồn nước sạch để chế  iến thức ăn   

 + Giữ  ề mặt chế  iến,  ếp luôn  hô ráo, sạch sẽ  

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện: 

 +  ây dựng  ế hoạch lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục dinh 

dưỡng vệ sinh cho trẻ trong các chủ đề, trong các hoạt động trong ngày  

 +Tạo môi trường học tập đa dạng, phong phú nhưng nổi  ật lên lồng ghép 

giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn thực ph m  

 + Nước uống ph i đun sôi, để nguội cho trẻ uống  Nước ngày nào dùng 

xong ph i súc rửa  ình đựng nước,  hông để nước lưu lại sẽ gây nhi m  hu n  
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 +  h i r n cho trẻ có thói quen rửa tay trước  hi ăn, sau  hi đi vệ sinh và 

 hi tay   n, ăn xong nh c trẻ súc miệng, uống nước  

 - Chỉ đạo nhân viên y tế: 

 + Lên  ế hoạch  iểm tra  hâu vệ sinh, an toàn thực ph m ở nhóm  ếp  

 + Kiểm tra vệ sinh các nhóm, lớp  

 3  Tổ chức   ấc n ủ cho trẻ m m non 

 * Chỉ t  u 

 - 100 % trẻ được ngủ theo nhu cầu lứa tuổi  Có đầy đủ đồ dùng phục vụ 

cho giấc ngủ đ m  ao về mùa h  và mùa đông  

 - Chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc theo quy trình: 

 - Vệ sinh trước  hi ngủ  

 - Chăm sóc giấc ngủ của trẻ: 

 + Cho trẻ ngủ 1 giấc  uổi trưa 

STT Độ tuổ   ố   ấc n ủ Thờ    an mỗ    ấc 

1 Trẻ từ 18 - 36 tháng 1 giấc  uổi trưa Kho ng 150 phút 

2 Trẻ m u giáo 1 giấc  uổi trưa Kho ng 150 phút 

 + Giáo viên ph i có mặt thường xuyên trong phòng trẻ ngủ để theo dõi 

quá trình ngủ của trẻ như: tư thế ngủ, nhiệt độ, độ  m,  hông  hí và ánh sáng  

Chú ý không nên cho trẻ nằm sấp, úp mặt xuống gối, trùm  ín chăn lên mặt vì 

d  gây ngạt thở  

- Chăm sóc trẻ sau  hi ngủ  

 + Giáo viên cần tạo cho trẻ c m giác tho i mái, d  chịu  hi thức dậy, 

nhanh chóng chuyển thần  inh sang trạng thái hưng phấn  

 + Sau  hi trẻ dậy hết giáo viên hướng d n trẻ tự làm các công việc vừa 

sức với trẻ như: cất, gối, chiếu  Sau đó tổ chức cho trẻ đi vệ sinh cá nhân một 

cách trật tự, nền nếp, cho trẻ vận động nhẹ ngàng và ăn  ữa phụ  

 4  V  s nh c  nh n cho trẻ m m non  

  -  hấn đấu 100% trẻ đến trường, lớp có thói quen vệ sinh. 

  - Chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng  ế hoạch tháng có lồng ghép nội 

dung giáo dục trẻ thói quen vệ sinh như: 

 - Thói quen rửa tay: Cần gi ng gi i cho trẻ  iết  hi nào cần rửa tay (Khi 

tay   n, trước  hi ăn, sau  hi đi vệ sinh, sau  hi chơi). 

  - Thói quen rửa mặt: Giáo viên r n cho trẻ nhận đúng    hiệu  hăn mặt 

của   n thân,  hông dùng chung  hăn mặt của  ạn  hác    n cho trẻ  iết rửa 

mặt  hi ngủ dậy,  hi đi ra ngoài về  ụi   n,  hi mặt   n, trước  hi ăn  
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 - Thói quen đánh răng: Giáo viên cần gi ng gi i lợi ích của việc đánh 

răng: Nhằm   o vệ răng  hông  ị thức ăn  ám cặn làm hỏng men răng gây sâu 

răng, nhi m trùng viêm lợi và tránh được nhiều  ệnh cho cơ thể  Khi nào cần 

ch i răng: Ngay sau các  ữa ăn, trước  hi đi ngủ  uổi tối và sau  hi ngủ dậy 

 uổi sáng  

 - Thói quen ch i tóc, gội đầu  

 - Thói quen t m rửa  

 - Thói quen mặc quần áo sạch sẽ  

 - Thói quen đội mũ nón  

 - Thói quen đi giày dép 

 - Thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định  

 - Thói quen  hạc nhổ và vứt rác đúng nơi qui định  

 - Hàng tháng  an giám hiệu  iểm tra, nh c nhở giáo viên về công tác tổ 

chức r n thói quen vệ sinh cho trẻ  Chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện vệ sinh 

đồ dùng chăn, chiếu, gối theo định  ỳ 1 lần/tháng, 1 tuần luộc  hăn mặt 1 lần  

 - Đ m   o nhà vệ sinh luôn sạch sẽ,  hông hôi  hai, an toàn, tránh để ứ 

đọng nước   n, nước tiểu trong nhà vệ sinh  Hàng ngày tổng vệ sinh trước  hi ra 

về  

5  Chăm sóc sức khỏe và an toàn  

 -  hấn đấu 100% trẻ đến trường được cân đo theo định  ỳ và theo dõi 

trên  iểu đồ tăng trưởng, tư vấn cha mẹ đưa con đi  hám sức  hỏe chuyên khoa. 

 - 100% trẻ được tiêm chủng theo chiến dịch và tiêm chủng đột xuất theo 

tình hình di n  iến dịch  ệnh ở địa phương, được chăm sóc an toàn về tính 

mạng  hi ở trên lớp 

 - Đầu năm học nhà trường xây dựng  ế hoạch và  ết hợp với trạm y tế xã 

tổ chức  hám sức  hỏe định  ỳ cho trẻ 2 lần/năm học  (tháng 9/2025 và tháng 

3/2026). 

 - Thực hiện cân đo chiều cao, cân nặng, ghi và theo dõi trên  iểu đồ tăng 

trưởng cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng một lần (1tháng/1lần), trẻ em từ 

24 tháng tuổi trở lên mỗi qu  một lần (3 tháng/lần)  

 - Thực hiện tuyên truyền cho các  ậc phụ huynh về tiêm chủng theo chiến 

dịch và tiêm chủng đột xuất theo tình hình di n  iến dịch  ệnh ở địa phương  

  - Trẻ  ị suy dinh dưỡng 1 tháng cân 1 lần  

 - Sau mỗi lần cân, đo cần chấm ngay  iểu đồ và nhập vào phần mềm smax 

để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ và thông  áo cho gia đình  

- Nhân viên y tế trường học và giáo viên chủ nhiệm các lớp xây dựng nội 

dung tuyên truyền, phối  ết hợp với gia đình chăm sóc chế độ ăn của trẻ suy 

dinh dưỡng  Nhằm gi m t  lệ trẻ suy dinh dưỡng, đạt mục tiêu nhà trường đề ra  
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 - Để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ nhà trường chỉ đạo  ộ phận y 

tế xây dựng  ế hoạch và phối hợp với giáo viên, phụ huynh tạo một môi trường 

an toàn về sức  hỏe, tâm lí và thân thể cho trẻ   

 - Giáo viên ph i thường xuyên  ao quát trẻ ở mọi lúc, mọi nơi  

 - Giáo dục cho trẻ  iết những đồ vật gây nguy hiểm, những hành động gây 

nguy hiểm và những nơi nguy hiểm trẻ  hông được đến gần như: ao, hồ, sông, 

suối, mương, ổ điện, đống lửa… 

 - Giáo viên nh c nhở và tuyên truyền cho phụ huynh thực hiện các  iện 

pháp an toàn cho trẻ đề phòng những tai nạn có thể x y ra tại gia đình: đuối 

nước,  ỏng…và  hi đưa con đến trường hoặc đón trẻ từ trường về nhà   

6  Đ u tư cơ sở vật chất ph c v  cho côn  t c chăm sóc b n trú    

- Đầu năm học thành lập tổ  iểm tra cơ sở vật chất  iểm tra đồ dùng phục 

vụ cho ăn  án trú nhà  ếp và các lớp. 

- Kiểm tra lại hệ thống điện nước,  ồn vệ sinh ở các lớp để sửa chữa, thay 

thế  ịp thời sửa  ịp thời   

-  ây dựng  ế hoạch tổ chức họp phụ huynh để  àn và thỏa thuận mức 

thu mua s m vật dụng dùng chung phục vụ cho ăn  án trú    

7  Bồ  dưỡn  k  n thức v  s nh an toàn thực phẩm n ũ    o v  n, cô 

nuôi. 

 - Tham mưu s m một số tài liệu, học liệu có liên quan để cho cô nuôi và 

giáo viên tham  h o  

-  ây dựng  ế hoạch tập huấn  iến thức tập huấn  iến thức VSATT  cho 

CB,GV,NV  Sau đợt tập huấn  iểm tra  iến thức và chứng nhận đã tập huấn 

 iến VSATT    

- Dự giờ,  iểm tra giáo viên về tổ chức r n vệ sinh, tổ chức giờ ăn, giờ 

ngủ cho trẻ  

- Trong các  uổi sinh hoạt chuyên môn,  ồi dưỡng cho giáo viên xây 

dựng  ế hoạch lồng ghép trong các hoạt động hàng ngày có nội dung về giáo 

dục dinh dưỡng sức  hỏe để dạy trẻ   

- Hướng d n cô nuôi về ghi chép thông tin sổ  iểm thực  a  ước, lưu và 

hủy m u thức ăn theo quy định  

 8  Thực h  n côn  t c k ểm tra  

 - Thực hiện  iểm tra theo  ế hoạch  iểm tra nội  ộ hoặc đi  iểm tra đột 

xuất  

 - Kiểm tra vệ sinh phòng, nhóm trẻ, nề nếp  án trú, giờ ăn, ngủ của trẻ   

 - Kiểm tra vệ sinh môi trường  

        - Vệ sinh dụng cụ chế  iến  
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        - Vệ sinh cá nhân trẻ  

        - Vệ sinh  hu sơ, chế  iến thực ph m  

       Trên đây là Kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc sức  hỏe năm học 2025 - 

2026 của trường Mầm non Đại Bình  Đề nghị các  ộ phận, giáo viên các lớp, cô 

nuôi; Thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác chăm sóc nuôi dưỡng cho 

trẻ theo quy định  

 
Nơi nhận: 
- BGH để theo dõi; 

- Tổ trưởng CM; 

- Lưu: VT /. 

HIỆ  TRƯỞNG 

    
Hoàn  Thị T m 

 

         

 

 


